
 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 39 Văn bản (07 Nghị quyết, 32 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
23/2012/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2012 

Về quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ 

đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

17/12/2012 

Tài nguyên và Môi 

trường 
23.2012.pdf

 

2.  Nghị quyết 
09/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về các biện pháp bảo đảm việc thực 

hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự 

án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ 

đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 

Luật Thủ đô). 

27/7/2013 

Tài nguyên và Môi 

trường - Bồi 

thường giải phóng 

mặt bằng 

09_2013_NQ-HDND
_202815 (3).doc

 

3.  Nghị quyết 
06/2014/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2014 

Về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học thành phố Hà Nội đến năm 2030 

21/7/2014 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

06.2014.pdf

 

4.  Nghị quyết 
12/2015/NQ-HĐND 

Ngày 02/12/2015 

Về việc thông qua điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 

(2016-2020) thành phố Hà Nội. 

11/12/2015 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

12_2015_NQ-HDND
_297921.doc

 

5.  Nghị quyết 
03/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/7/2018 

Về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền 

đối với người dân trong phạm vi vùng 

ảnh hưởng môi trường khu vực xung 

quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng 

phương pháp chôn lấp trên địa bàn 

01/08/2018 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

03.2018.pdf

 



thành phố Hà Nội 

6.  Nghị quyết 

18/2019/NQ-HĐND 

Ngày 26/12/2019 

Về việc thông qua bảng giá các loại 

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp 

dụng từ ngày 01/01/2020 đến 

31/12/2024 

01/01/2020 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

18.2019.pdf

 

7.  Nghị quyết 
19/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Quy định mức tiền phạt đối với hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội 

01/01/2022 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

19.2021.pdf

 

8.  Quyết định 
15/2011/QĐ-UBND 

Ngày 06/5/2011 

Ban hành Quy định xử lý các trường 

hợp đất không đủ điều kiện về mặt 

bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo 

các tuyến đường giao thông và nguyên 

tắc thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng đường giao thông mới trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

16/5/2011 

Tài nguyên và Môi 

trường  

15_2011_QD-UBND_
123922 (1).doc

 
 

9.  Quyết định 
16/2013/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2013 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

chất thải rắn thông thường trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

13/6/2013 

Tài nguyên và Môi 

trường – Xây dựng 
16_2013_QD-UBND_

196423 (1).doc
 

10.  Quyết định 
40/2013/QĐ-UBND 

Ngày 24/9/2013 

Ban hành quy định về quản lý hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

04/10/2013 

Tài nguyên và Môi 

trường 

 

40_2013_QD-UBND_
208388 (1).doc
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